
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 09h00 – 11h30 sáng T4 – 6 và 14h00 – 16h30 chiều T7 từ 22/04/2026 - 17/06/2026
Giảng viên: ThS. Hoàng Nhật Minh Ngọc

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A080018 Trương Tấn Đạt 02/03/2002 0799652105 truongtandat.nt17@gmail.com
2 211A010181 Võ Phương Lal 18/02/2003 0364180203 Vophuonglal2003@gmail.com
3 211A010378 Nguyễn Văn Thắng 10/05/2003 0918419536 vanthangbl01@gmail.com
4 211A050080 Hà Thuý Linh 07/04/2003 0946427402 hathuylinh07042003@gmail.com
5 211A100045 Nguyễn Anh Tuấn 16/06/2002 0394428826 tuannguyen8ab@gmail.com
6 211A110014 Phạm Thị Yến Nhi 16/12/2003 0369806047 phamthiyennhi161203@gmail.com
7 211A140047 Trần Thị Quỳnh Trâm 10/12/2003 0343468939 ttqtram2003@gmail.com
8 211A210206 Bùi Phạm Thuý Duyên 20/05/2003 0819617339 buiphamthuyduyen5203@gmail.com
9 211A230226 Trần Thúy Nhi 15/01/003 0347868395 ttnhi150103@gmail.com
10 211A320093 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/12/2003 0382524626 halam4087@gmail.com
11 211A360018 Bùi Ngọc Vy 26/02/2003 0852900569 buithingocvykg2022@gmail.com
12 221A010203 Nguyễn Duy Tiến 21/05/2004 0377750070 nguyenduytien210504@gmail.com
13 221A010229 Nguyễn Quốc Phong 10/03/2004 0388445182 phongvyar12345@gmail.com
14 221A010299 Hoàng Văn Long 05/06/2004 0817793734 darkylgf2004@gmail.com
15 221A030086 Võ Thị Thanh Mai 06/08/2004 0829364447 vthanhmai194@gmail.com
16 221A030584 Dương Thị Mỹ Lan 20/08/2004 0356569592 duongthimylan2018@gmail.com
17 221A030853 Nguyễn Văn Vũ 17/05/2004 0947848513 nguyenvanvu.170504@gmail.com
18 221A030942 Lê Nguyễn Ánh Xuân 02/04/2004 0901331865 xxuan242004@gmail.com
19 221A031410 Nguyễn Phan Thùy Linh 27/04/2004 0908178873 nguyenphanthuylinh2704@gmail.com
20 221A040200 Trần Hoàng Thanh Hiền 30/11/2004 0903618541 hient8798@gmail.com
21 221A040233 Trần Thanh Trúc 18/10/2004 0355237278 trantruc7278@gmail.com
22 221A040271 Nguyễn Lê Châu Nhi 25/02/2004 0933498133 nguyenlenhuquynh150901@gmail.com
23 221A050047 Lê Uyển Nhi 06/08/2004 0765414013 nhi.0765414013@gmail.com
24 221A050464 Tạ Minh Quân 25/09/2004 0913361349 minhquanta45@gmail.com
25 221A050500 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 07/10/2003 0908133055 ngthuylinh0710@gmail.com
26 221A050511 Nguyễn Xuân Trang 21/10/2004 0902784374 nguyenxuantrang1702@gmail.com
27 221A050582 Bùi Thanh Thảo Nguyên 02/11/2004 0764863621 thaonguyeen021104@gmail.com
28 221A080049 Nguyễn Huyền Trân 07/11/2004 0965542348 tran07112004@gmail.com
29 221A080352 Nguyễn Thị Kim Tiến 29/07/2004 0945310456 Kimtien29072004@gmail.com
30 221A140611 Đỗ Ngọc Hương Giang 01/06/2004 0793759392 hgiang0416@gmail.com
31 221A170212 Trần Hồng Diễm Hà 25/04/2004 0379192511 Diemha25042004@gmail.com
32 221A180027 Phạm Thị Khuyên 13/06/2000 0338028051 khuyenphamm1306@gmail.com
33 221A210294 Nguyễn Thị Hoàng Anh 18/10/2004 0913725675 anhna1306@gmail.com
34 221A210335 Dương Nguyễn Thang Huy 17/10/2004 0987408480 thanhhuyy171004@gmail.com
35 221A210568 Bế Thị Thiên Thảo Trang 27/03/2004 0385383573 bethithienthaotrang273@gmail.com
36 221A210625 Phạm Hồng Ngọc 14/12/2004 0335575112 phamhongngoc5112@gmail.com
37 221A210670 Chềnh Nguyễn Như Quỳnh 09/07/2004 0868484634 Nhuquynhntn222@gmail.com
38 221A230263 Phùng Bửu Vân 25/01/2002 0938960324 Phungbuuvan9178@gmail.com
39 221A230371 Trương Việt Hoàng 22/05/2004 0789529320 hoangviet22052004@gmail.com
40 221A300139 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 01/01/2003 0866679558 ngoctuyenamu@gmail.com
41 221A300212 Võ Trọng Hoàng Nguyên 25/12/2003 0522193704 lenduongthingkinh@gmail.com
42 221A300490 Lê Văn Vương 03/04/2003 0866723263 levuong301620@gmail.com
43 221A310061 Đậu Văn Đạt 14/11/2004 0769547973 dauvandat14112004@gmail.com
44 221A370004 Hồ Thị Như Ngọc 14/03/2004 0373442151 hothinhungoc037@gmail.com
45 221A370469 Phạm Duy Bảo 17/12/2004 0357487717 baolyly12@gmail.com
46 221A370540 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/05/2004 0792112846 nhuq61309@gmail.com
47 221A370543 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 17/01/2004 0796902517 nlntram1701@gmail.com
48 221A370965 Nguyễn Kim Ngọc 17/12/2004 0356925623 Kimngoc5720@gmail.com
49 221A371090 Nguyễn Tấn Long 21/11/2004 0394512747 nguyenlong4792@gmail.com
50 231A031069 Nguyễn Thị Huyền Trang 31/10/2005 0869010678 Nguyenthihuyentrangbl3110@gmail.com
51 231A040128 Võ Bích Ngọc 28/03/2005 0798969464 vobichngoc03@gmail.com
52 231A040456 Trần Thị Ngọc Anh 02/09/2005 0398755035 tranthingocanh02092005@gmail.com
53 231A210173 Phạm Trần Đan Thanh 14/08/2005 0944750663 danthanhtran.140805@gmail.com
54 231A210633 Làu Viễn Thanh Vy 02/04/2005 0988813709 Lauvienthanhvy2405@gmail.com
55 231A230192 Cao Thị Ngọc Thảo 11/02/2005 0775882627 caothingocthao2005@gmail.com
56 231A230493 Lê Nguyễn Phi Long 12/09/2005 0329048172 longautodz@gmail.com
57 231A300305 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 22/08/2005 0981069451 quynhgiao0228@gmail.com
58 231A320377 Lê Phương Thảo 29/09/2005 0357062909 lephuongthao290905@gmail.com
59 231A360017 Phan Thanh Huyền 24/06/2005 0813986582 phanthanio482@gmail.com
60 231A360036 Hoàng Võ Đại Dương 23/08/2005 0862422642 Hvdduong23@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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